
 

Tổng quan về đặc điểm thực vật và tác dụng dược lý của cây 

Quăng - Alangium salviifolium (L.f.) Wang. 

Botanical characteristics, and pharmacological properties of 

Alangium salviifolium (L.f.) Wang.: A review 

Cây Quăng (Alangium salviifolium (L.f.) 

Wang., Alangiaceae) là một trong những 
dược liệu quý ở Việt Nam nhưng lại ít chú 
ý, thường bị người dân chặt bỏ để lấy đất 
canh tác và ngày một ít dần, có nguy cơ 
biến mất dù có nhiều tác dụng trị liệu. Các 
nghiên cứu về cây Quăng ở nước ta cũng 
ít được quan tâm đến, trong khi đó cây 
Quăng còn được đưa vào dược điển Ấn 
Độ [1,2]. Các nghiên cứu trên thế giới chủ 
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Tóm tắt: Cây Quăng (Alangium salviifolium (L.f.) Wang., Alangiaceae) là một dược liệu quý 

của Việt Nam nhưng lại ít được quan tâm đến. Để làm tiền để cho các nghiên cứu sau này, 

nhóm tác giả đã tổng hợp các tài liệu về cây Quăng: thực vật học, các thành phần hoá học chủ 

yếu của các bộ phận của cây như alkaloid, flavonoid, streroid, terpenoid, tannin, polyphenol. 
Một số tác dụng được lý của cây đã được nghiên cứu như tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, 

chống oxy hoá, kháng viêm, giảm đau, chống ung thư, độc tế bào, chống loét dạ dày, bảo 

vệ gan, hạ đường huyết và lợi tiểu. Bài tổng quan này góp phần vào việc định danh và định
hướng cho các nghiên cứu sau này về dược liệu cây Quăng -  Alangium salviifolium (L.f.) Wang.. 

Từ khoá: Alangium salviifolium (L.f.) Wang.; hoạt tính sinh học; thành phần hóa học; thực 

vật học 

Abstract: Alangium salviifolium (L.f.) Wang. (Alangiaceae family) is a valuable medicinal 

herb of Vietnam, but this herb isn't ettended. To contribute a premise for future studies, the 

authors have reviewed documents about Alangium salviifolium (L.f.) Wang., such as 

botanical, chemical components (alkaloids, flavonoids, streroids, terpenoids, tannins, and 

polyphenols), biology activities (antibacterial, antifungal, antioxidant, anti-inflammatory, 

analgesic, anti-cancer, cytotoxic, anti-peptic ulcer, hepatoprotective, hypoglycemic, 

diuretic...). This review contributes to the identification and orientation for future studies 

on medicinal plant of Alangium salviifolium (L.f.) Wang.. 
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1. Đặt vấn đề yếu tập trung nghiên cứu về các tác dụng 
dược lý nhưng các thông tin liên quan lại 
ít được tổng hợp. Vì thế nhóm tác giả thực 
hiện bài tổng quan về loài Alangium 

salviifolium theo các tài liệu đã thu thập 
được. Tài liệu tổng quan sẽ góp phần, làm 
nền tảng cho các nghiên cứu sâu hơn về 
loài cây Quăng này ở Việt Nam.  

Ở Việt Nam, cây Quăng trước đây 
mọc nhiều ở vùng đồng bằng Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, người dân địa 
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phương thường hái quả vào mùa hè để 
ăn, quả có vị chua ngọt đặc biệt nhưng 
cơm quả mỏng, ít được chú ý, giá trị làm 
gỗ kém, Quăng rừng đã và đang bị 
người dân chặt bỏ để lấy đất canh tác 
nên ngày một ít dần, có nguy cơ biến 
mất dù có nhiều tác dụng chữa bệnh 
trong dân gian như long đờm, cầm tiêu 
chảy, trừ giun. Tại thành phố Hồ Chí 
Minh, Biên Hòa, Côn Đảo cũng chỉ còn 
rải rác vài cây [3,4]. 
2. Đặc điểm thực vật
2.1. Vị trí phân loại, mô tả thực vật, 

nguồn gốc và phân bố 

Theo hệ thống phân loại của Armen 
Takhtajan, loài Quăng (Alangium 

salviifolium) thuộc chi Alangium, họ 
Thôi chanh (Alangiaceae), bộ Sơn thù du 
(Cornales), lớp Ngọc lan 
(Magnoliopsida), ngành Ngọc lan 
(Magnoliophyta), giới Thực vật 
(Plantae) [3,5] (Hình 1).  

Tên khoa học: Alangium 

salviifolium (L.f.) Wang. thuộc họ 
Alangiaceae (Cornaceaae) [3,4,6]. 

Đồng danh: các đồng danh và thứ 
(loài phụ) của Alangium salviifolium 

(L.f.) Wang là Alangium decapetalum 

Lam., Alangium lamarckii Thwaits., 

Alangium latifolium Miq.ex C.B. 

Clarke., Alangium mohillae Tul., 

Alangium salvifolium subsp. 

decapetalum (Lam.) Wang., Alangium 

sundanum var. Miqueliana Kurz., 

Alangium tomentosum Lam., Grewia 

salviifolia L.f., Karangolum mohillae 

(Tul.) Kuntze. và Karangolum 

salvifolium (L.f.) Kuntze. [5,6]. 

Tên Việt Nam: Quăng [3,4]. 

Tên khác: Quăng lông, Thôi chanh lá 
xôn, Thôi ba lông xám, Quăng gai [3,4]. 

Tên nước ngoài: Sage leaved 

alangium (tiếng Anh) [7]. 

Mô tả thực vật: Cây thân gỗ, trung bình 

hay cao lớn tới 18 m, bề mặt vỏ cây sần 
sùi và màu nâu nhạt; cành cây màu xám 
hoặc nâu tím, nhẵn hoặc có lông, thường 
có gai (nhánh nhọn) dài tới 12 mm, 

nhiều cành ít phát triển. Lá đơn, nguyên, 
mọc so le, dài 10-20 cm, hình bầu dục 
hay xoan ngược, thuôn dài, khá dai, mặt 
trên nhẵn, mặt dưới có lông mềm, gốc lá 
tròn, thuôn lại dần dần ở đầu lá. Cuống 
lá ngắn, dài 0,6-1,2 cm, có lông hay 

nhẵn. Hoa đều, lưỡng tính, màu trắng, 
màu kem, thơm nhẹ, xếp thành chùm 3-

5 cái ở nách lá, 6-10 cánh hoa, dài 2,5 

cm, có lông vàng ở mặt ngoài (Hình 2). 

Loài phụ var. hexapetalum (Lam.) 

Wang. có 6 cánh hoa, lá tròn dài; var. 

Hình 1. Vị trí phân loại loài Alangium 

salviifolium. 

Tổng quan về đặc điểm thực vật và tác dụng dược lý của cây Quăng - Alangium 
salviifolium (L.f.) Wang.
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decapetalum (Lam.) Wang. có 10 cánh 

hoa, lá thon; bộ nhị gồm 12-32 nhị, dài 

5-14 mm, bộ nhụy: 1-2 lá noãn tạo thành
bầu dưới. Quả mọng dạng bầu dục gần
như hình cầu hay dạng trứng, đường
kính 15-20 mm, bao bởi các thùy đài,
màu đỏ tía khi chín, vị ngọt hơi chua.
Hạt có nội nhũ [3-5,7-11].

Phân bố: Alangium salviifolium có 

nguồn gốc từ Tây Phi, Madagascar, 
Nam và Đông Á (Trung Quốc, 
Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Philippin), 
châu Úc nhiệt đới, các đảo Comoros 
nhưng phổ biến ở châu Á nhiệt đới, từ 
Ấn Độ đến Trung Quốc, Thái Lan, 
Philippin, Indonesia và Papua New 

Guinea. Ở Ấn Độ, được tìm thấy trên 
khắp các khu rừng Hyderabad và khu 
bảo tồn Sitamatawildlife, Rajasthan đặc 
biệt là vùng Tây Ghats [5,9,10,12]. 

Ở Việt Nam có ở Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Biên 
Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh [3,4,13]. 

Bộ phận dùng: lá (Folium), hoa 

(Flos), vỏ thân (Cortex), vỏ rễ (Cortex 

Radicis), rễ (Radix), gỗ và quả (Lignum et 

Fructus) [3,4]. 

2.2. Thành phần học 
Những nghiên cứu thành phần hóa học 
đã xác định nhiều nhóm hợp chất trong 
các bộ phận của loài Alangium 

salviifolium như Bảng 1. [6,7,11-13,14-

26]. 

3. Tác dụng dược lý
Hầu hết các bộ phận của Alangium 

salviifolium đều có tác dụng dược lý. 

Nhiều nghiên cứu về thử tác dụng in 

vitro, in vivo… được thực hiện với các 
kết quả được ghi nhận như sau: 
3.1. Tác dụng kháng khuẩn, kháng 
nấm  
Năm 2002, Austin và cộng sự đã sàng 
lọc, khảo sát tác dụng kháng khuẩn của 
thân, vỏ thân, vỏ rễ của Alangium 

salviifolium cho thấy có tác dụng trên 

nhiều chủng vi khuẩn, nấm và nấm men 
[7]. 

Cao nước từ lá của Alangium 

salviifolium ức chế tăng trưởng 
Trichothecium roseum, một loại nấm 
bệnh nhưng rất yếu. Cao cồn rễ có tác 
dụng chống lại Aspergillus niger, 

Aspergilus fumigatus, Aspergilus 

flavus, Fusarium oxysporum, 

Penicillum sps. và Rizopus sps. [19,21]. 

Cao methanol của hạt Alangium 

salvifolium có tác dụng ức chế với 
Aspergillus flavus [27].  

Cao methanol của hoa Alangium 

salviifolium có phổ kháng khuẩn rộng, 
kháng lại cả vi khuẩn gram dương và 
gram âm. Cao từ lá có tác dụng trên các 
chủng vi khuẩn Escherichia coli, 

Proteus Vulgaris, Bacillus subtilis, 

Enterobacter faecalis, Serratia 

marcescens và Klebsiella pneumoniae 

[7,11]. 

Cao n-hexan, cloroform và cao cồn 
của lá Alangium salviifolium có tác 

dụng diệt các chủng vi khuẩn Listeria 

Hình 2. Lá, hoa và quả của loài 
Alangium salviifolium. 

Đặng Thị lệ Thủy, Lý Hồng Hương Hạ, Nguyễn Thế Nhựt, Nguyễn Thị Hồng Yến, Võ 

Khôi Nguyên, Võ Thị Ngọc Điệp, Lê Trần Thanh Nguyên, Võ Hiền Vinh

191



 

monocytogenes, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Salmonella typhi và Vibrio cholerae 

[19-21].  

Cao nước của thân Alangium 

salviifolium đem thử hoạt tính kháng 
nấm trên da thỏ cho kết quả là tác dụng 
ức chế được Dermatophytes, Candidia 

albicans tương đương ketaconazol 

nhưng không gây kích ứng [23,28]. 
Bảng 1. Thành phần hóa học ở các bộ phận dùng của cây Quăng 

Cơ quan Thành phần hóa học 

Rễ Alkaloid (cephaelin, tubulosin, isotubulosin, psychotrin và alangisid). 

Vỏ rễ 
Alkaloid (alangicin, d-methylpsychotrin, marckin, marckidin, 

lamarckinin), flavonoid, stigmasterol and ß-sitosterol. 

Thân Flavonoid, terpenoid, alkaloid, steroid 

Vỏ thân Alkaloid, steroid, tannin, flavonoid 

Lá 

Alkaloid (alangimarkin, ankorin, deoxytubulosin, alangisid), tannin, 

flavonoid [salicin, kaempferol, kaempferol 3-O-β-D-glucopyranosid 

(astragalin)], terpenoid, steroid (alangol, alengol), phenolic glycosid 

(salviifosid A, B, C), 

Hoa 
Polyphenol, tannin, alkaloid [1-Methyl-1H-pyrimidin-2,4-dion, 3-O-β-D-

glucopyranosyl-(24b)-ethylcholesta-5,22,25-trien] 

Quả, hạt 

Alkaloid (cephaelin, N-methylcephaelin, alangimarin, alangimaridin, 

emetin, isocephaelin, 8-hydroxyl-cephaelin, alangimarckin, alangisid, 2’-
N-(1’’-Deoxy-1’’-β-D-fructopyranosyl) cephaelin, psychotrin, tubulosin, 

deoxytubulosin, deoxyisotubulosin); Stigmasta-5,22,25-trien-3ß-ol, acid 

myristic, alangidiol, N-benzoyl-L-Phalaninol 

3.2. Tác dụng chống oxy hóa  
Hoạt tính chống oxy hóa của Alangium 

salviifolium được xác định bằng mô 
hình quét gốc tự do superoxid và 1,1-

diphenyl-2-picryhydrazyl. Kết quả cho 
thấy tất cả các bộ phận đều có hoạt tính. 
Các mô sẹo của cây được thử tác dụng 
chống oxy hóa bằng phương pháp 1,1-

diphenyl-2-picryhydrazyl đã làm giảm 

chất tạo ra gốc tự do này rất cao (90,76 
± 1,14%). Đồng thời, lượng superoxid 
cũng giảm khá mạnh (73,6 ± 1,45% ) 
[7]. 

Cao cồn hay methanol của thân cây 
Alangium salvifolium đều có khả năng 
quét gốc tự do. Nồng độ ức chế (IC50) 

trong các mô hình DPPH, hydroxyl, 

superoxid và ABTS lần lượt là 19,17; 

Tổng quan về đặc điểm thực vật và tác dụng dược lý của cây Quăng - Alangium 

salviifolium (L.f.) Wang.
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17,33; 17,29 và 17,37 µg/ml. Nghiên 

cứu này cho thấy tiềm năng quét gốc tự 
do đáng kể của thân cây Alangium 

salviifolium và có thể được khai thác để 
điều trị các bệnh khác nhau liên quan 

đến gốc tự do [29].  
Cao chiết từ rễ của Alangium 

salviifolium có tác dụng ức chế enzym 
và chống oxy hóa từ trung bình đến 
mạnh. Kết quả tác dụng chống oxy hóa 
của cao cloroform theo mô hình DPPH 
(IC50: 11,26 ± 1,29 mg/ml), FRAP 

(EC50: 26,64 ± 2,17 µg/ml) và TAC 

(639,55 ± 10,51 mg/g acid ascorbic). 

Hoạt tính chống oxy hóa của cao cồn và 
nước từ rễ Alangium salviifolium được 
cho là do sự hiện diện của các hợp chất 
phenolic và flavanoid [12, 30] 

Cao methanol từ lá Alangium 

salviifolium có khả năng quét gốc tự do tốt 
hơn các cao chiết bằng dung môi khác, kết 
quả thử theo mô hình DPPH, hydroxyl, 
superoxid dismutase, ABTS với các nồng 
độ tương ứng 23,63; 22,83; 17,53 và 
22,98 µg/ml. Hoạt tính giá trị này nên 
được khai thác để chữa các bệnh liên quan 

đến gốc tự do [12,19,29]. 
Hoa của Alangium sallviifolium có 

hàm lượng polyphenol cao, được khảo 
sát tác dụng chống oxy hóa có tiềm năng 
giảm đường huyết trong bệnh tiểu 
đường. Khả năng chống oxy hóa cao 
cloroform chiết từ hoa được khảo sát in 

vitro theo mô hình DPPH (1,1diphenyl-

2-picrylhydrazyl) cho giá trị IC50 là

182,31 ± 0,31 µg/ml [31].

3.3. Tác dụng giảm đau, kháng viêm  
Các cao chiết từ vỏ thân Alangium 

salviifolium đều có hoạt tính chống 
viêm khớp với các mức độ từ cao xuống 

thấp là Cloroform, ethyl acetat, nước, 
ether dầu hỏa và methanol [17]. 

Trên mô hình gây phù chân chuột, 
cao cồn có hiệu quả hơn các cao khác. 
Ức chế phù chân chuột của cao cồn 
Alangium salviifolium phụ thuộc thời 
gian và liều lượng. Sau 180 phút ở nồng 
độ 300 mg/gdw, dịch chiết ức chế 
76,11% so với chuẩn natri diclofenac ức 
chế 71,64% thể tích chân chuột. Cao 
chiết nước của thân và lá cũng thể hiện 
tác dụng kháng viêm, giảm đau trên mô 
hình gây phù chân chuột bằng 
Carrageenan với kết quả ở nồng độ 800 
mg/kg ức chế 60,32% so với chuẩn có 
mức ức chế phù là 73,81%. Trên mô 
hình này, cao methanol, ethanol của rễ 
Alangium salvifolium cho thấy tác dụng 
giảm đau rõ rệt và phụ thuộc vào liều. 
Các biểu hiện cơn đau giảm từ 63,0 ± 
0,70 xuống 47,5 ± 0,48 ở mức 100 
mg/gdw cao cồn thô và đạt 18,5 ± 1,7 ở 
nồng độ 300 mg/gdw. Ở liều 300 
mg/gdw cho tác dụng giảm đau tương 
đương với natri diclofenac [12,23].  

Các salviifosid A, B, C, salicin, 

kaempferol và astragalin của lá 
Alangium salviifolium có hoạt tính 
chống viêm trên dòng tế bào đại thực 
bào RAW 264.7 ở chuột gây bởi 
lipopolysaccarid (LPS). Salviifosid B có 

khả năng ức chế sản xuất oxid nitric 
(NO), prostaglandin E2 (PGE2) và yếu 
tố hoại tử khối u (tumor necrosis factor 

- TNF-α) [16].
Cao methanol chiết từ hoa Alangium

salviifolium với liều 50 và 100 mg/kg, cao 
cloroform ở liều 100 mg/kg thử trên mô 
hình phù chân chuột bằng Carrageenan và 
formalin cho thấy tác dụng giảm phù gần 
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50%, tương đương với chuẩn 
indomethacin [19]. 

Cao cồn từ hạt với liều 500 mg/kg có 
tác dụng chống viêm, giảm đau và 
chống động kinh mạnh hơn so với cao 
nước và cloroform [32]. 

Nghiên cứu in-silico cho thấy 
salviifosid A của lá Alangium 

salviifolium là một hợp chất chống viêm 
mạnh nên được tiến hành các thử 
nghiệm tiếp theo trên lâm sàng [33]. 

3.4. Tác dụng kháng ung thư, độc tế 
bào. 

Cao nước và cloroform từ hoa Alangium 

salviifolium làm giảm khối lượng khối u 
phúc mạc của chuột dùng thử nghiệm tác 
dụng chống ung thư in vivo theo mô hình 

Ehrlich Ascites Carcinoma, tăng tuổi thọ 
của chuột mang khối u thêm 32 ngày. 
Thử nghiệm in vitro ở các liều khác nhau, 
cao methanol cho kết quả ức chế dòng tế 
bào lympho ascidic của Dalton, làm 
giảm khối lượng khối u, thể tích khối u, 
giảm số tế bào sống và tăng các tế chết 
sau 14 ngày, tác dụng phụ ít hơn. Các 
hợp chất 27-Acid O-trans-

caffeoylcylicodiscic và acid myriceric 

thể hiện tính độc đối với dòng tế bào 
MOLT-3 với các giá trị IC50 là 5,6 và 3,9 

µM, hợp chất tubulosin ức chế chọn lọc 
sự phát triển của tế bào gan người bị ung 
thư HepG2 với IC50 là 7,1 µM 

[2,12,15,19,21,24]. 

Các hợp chất khung cardinan 
sesquiterpen ở thân Alangium 

salviifolium như alangen G là chất ức chế 
aromatase trong bệnh ung thư vú mạnh 
nhất với giá trị IC50 là 0,06 µM [6]. 

Người địa phương ở Quảng Đông, 
Quảng Tây và Hải Nam của Trung Quốc 

gọi quả của Alangium salviifolium là 

"Ge Ge-She-Luo", nghĩa là sẽ gây tổn 
thương lưỡi và miệng khi ăn quá nhiều. 
Thành phần gây hại cho tế bào mô người 
cũng có thể gây độc tế bào và có giá trị 
tiềm năng trong điều trị khối u ở người. 
Các hợp chất alkaloid phân lập từ quả và 
hạt của Alangium salviifolium được thử  
hoạt tính gây độc trên ba dòng tế bào 
ung thư ở người là A-549, Hela và 

SKOV-3 đã cho thấy có tới 5 alkaloid là 
8-hydroxyl-cephaelin, isocephaelin, 

deoxytubulosin, alangimarkin và 

tubulosin đều cho tác dụng ức chế các 
dòng tế bào ung thư rất mạnh, với giá trị 
IC50 nằm trong khoảng 0,1-14 μM, 
tương đương với giá trị IC50 của 
cisplatin chuẩn [25]. 
3.5. Tác dụng chống loét dạ dày 

Cao ether dầu hỏa của rễ Alangium 

salvifolium được thử nghiệm trên chuột 
Wistar với liều 100, 200 và 400 mg/kg 
cho kết quả làm giảm tổng độ acid, độ 
acid tự do và chỉ số loét, thử nghiệm đã 
chứng minh là do ức chế bơm proton H+-

K+-ATPase làm giảm tiết acid [12]. 

Cao cồn của Alangium salviifolium 

thử tác dụng trên chuột Wistar đực với 
liều 400 mg/kg và liều 800 mg/kg cho 
kết quả chống loét tốt. Kết quả tương 
đương với các nhóm chuẩn và nhóm 
chứng. Tác dụng này có thể do sự hiện 
diện của flavonoid và các hợp chất 
phenolic trong cao cồn [7,21]. 
3.6. Tác dụng bảo vệ gan 

Cao methanol, cao cồn và cao nước của 
lá Alangium salviifolium thử tác dụng 
bảo vệ gan trên mô hình gây tổn thương 
gan chuột bằng CCl4, kết quả cho thấy 
các cao chiết làm giảm nhẹ nồng độ của 
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SGOT, SGPT, phosphat kiềm và 
bilirubin trong máu. Cao chiết còn thể 
hiện ngăn chặn sự tăng nồng độ 
peroxidase lipid trong mô gan [12,21]. 

3.7. Tác dụng hạ đường huyết 
Tiến hành thử tác dụng hạ đường huyết 
của cao chiết từ hạt Alangium 

salviifolium trên chuột bệnh có 
cholesterol, triglycerid và acid uric 

trong máu cao trên mô hình gây tiểu 
đường bằng alloxan. Các cao cồn, cao 
nước và cloroform chiết từ hạt 
Alangium salvifolium đưa nồng độ 
glucose trong máu về mức bình thường, 
làm giảm lượng acid uric, cholesterol 
toàn phần và triglycerid trong máu và 

tăng mức HDL-cholesterol, tăng trọng 
lượng cơ thể. Cao cồn có tác dụng tốt 
nhất, tương đương acarbose [7,11,32]. 

Cao cồn của rễ Alangium salviifolium 

có tác dụng làm giảm nồng độ glucose 
trong máu ở chuột bị gây tiểu đường do 
alloxan tương đương tolbutamid, mức 
hạ đường huyết phụ thuộc vào liều dùng 
của cao [14]. 

Cao methanol từ lá Alangium 

salvifolium, cho thấy làm giảm đường 
huyết, insulin, triglycerid và cholesterol 
trên chuột thử nghiệm. Cao nước của lá 
và thân làm giảm và duy trì đường huyết 
của chuột ở mức 92,00-83,00 mg/dL với 
liều 800 mg/kg. Nghiên cứu tác dụng hạ 
đường huyết và hạ mỡ máu của cao 

methanol từ lá Alangium salviifolium ở 
chuột cho dùng dexamethason liều thấp 
để gây kháng insulin cho thấy có tác 
dụng hạ đường huyết và hạ lipid máu 
[12,19,21,23]. 

3.8. Tác dụng lợi tiểu 

Cao benzen và ethyl acetat của rễ 
Alangium salviifolium được thử tác 
dụng lợi tiểu bằng phương pháp 
Lipschitz với liều 250 mg/kg, kết quả 
cho thấy các cao chiết này đều có hoạt 
tính lợi tiểu [12,19,21,23]. 
3.9. Một số tác dụng khác 

Cao methanol và cloroform vỏ thân, cao 
cồn từ rễ, cao nước từ lá Alangium 

salviifolium có tác dụng mạnh trên giun 
tròn. Cơ chế tác dụng có thể là tăng độ 
dẫn ion clorid của màng cơ giun gây 
giãn và liệt cơ giun. Hoạt tính chống 
giun của cao nước và cồn rễ Alangium 

salviifolium subsp. hexapetalum được 
đánh giá trên giun Pheritima posthuma 

trưởng thành (giống Ấn Độ), cao nước 
cho hiệu quả cao hơn cao cồn và hoạt 
tính tương đương với piperazin citrat 
[11,12,19,23]. Cao cồn của lá Alangium 

salviifolium có tác dụng chống 
Alzheimer, cải thiện trí nhớ cho chuột 
thử nghiệm đã được uống scopolamin 
[11, 12]. 

Alangium salviifolium còn được 
chứng minh các tác dụng khác như làm 
lành vết thương, chống co giật, chống 
động kinh, chống đông máu, diệt côn 
trùng, diệt muỗi, diệt ký sinh trùng, tác 
dụng trên tim, tác dụng kiểu steroid như 
kháng progesterol, gây tăng trọng lượng 
tinh hoàn, túi tinh… [7,12,19,20,23,32]. 
4. Công dụng
Hầu hết các bộ phận của Alangium 

salviifolium đều được dùng làm thuốc 
chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian 
của nhiều quốc gia. 
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Theo Ayurveda, Alangium 

salviifolium có vị đắng, cay nồng, làm 

mát, làm se, có tác dụng tẩy, giảm đau 
bụng, trị kiết lỵ, viêm, rối loạn tâm thần, 
giải ngộ độc... Các bộ phận khác nhau 
của cây này được sử dụng cho một loạt 
các bệnh. Người Ấn Độ, Pakistan, 
Kenya dùng quả có vị ngọt dùng trị bệnh 
về mắt, trị cảm giác nóng rát, táo bón và 

xuất huyết. Vỏ rễ dùng giải độc, trị rắn 
và bò cạp cắn, trị giun, hạ sốt, trị thấp 
khớp, trĩ ngoại. Lá và vỏ cây có tác dụng 
làm săn se, được dùng chữa bệnh thấp 
khớp, bệnh phong, giang mai và suyễn, 
trị vàng da, đau dạ dày [1,11,17,29]. Bộ 
lạc Andhra Pradesh, Ấn Độ lấy làm thức 
ăn. Ở Comoros, Châu Phi, thuốc sắc 
toàn cây Alangium salviifolium cùng với 
quả dừa được dùng để trị mụn nhọt. Lá 
sử dụng để chữa hen suyễn [19]. 

Alangium salviifolium subsp 

hexapetum được dùng ở nhiều nước 
châu Á khác như Trung Quốc, 
Philippines, Cam-Pu-Chia, Thái Lan. Ở 
Thái Lan, theo truyền thống loài này 
được gọi là Proo, vỏ cây Proo dùng trị 
tiêu chảy, hen suyễn. Quả có đặc tính 
chống giun. Gỗ dùng làm thuốc bổ và trị 
bệnh trĩ [6,28]. 
5. Kết luận
Trong bài tổng quan này nhóm tác giả 
đã nêu rõ xếp loại của Alangium 

salviifolium trong giới thực vật, đặc 
điểm hình thái của cây trong tự nhiên 
góp phần phân biệt và định danh. Ngoài 
ra, cho biết thêm một số hợp chất chủ 
yếu có trong các bộ phận dùng của cây 
và một số tác dụng dược lý đã nghiên 
cứu để làm cơ sở và định hướng cho các 
nghiên cứu chuyên sâu sau này về loài 
cây Quăng - Alangium salviifolium. 
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